
Thứ 6
(05/01)

Thứ 7
(06/01)

Chủ nhật
(07/01)

Sáng Pháp luật về nhà ở Pháp luật về nhà ở

Chiều Pháp luật về nhà ở Pháp luật về nhà ở

Sáng Kế toán tài chính 2 Kế toán tài chính 2

Chiều Kế toán tài chính 2 Kế toán tài chính 2

Sáng Kế toán tài chính 2 Kế toán tài chính 2

Chiều Kế toán tài chính 2 Kế toán tài chính 2

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng Giao tiếp liên văn hóa Nghỉ

Chiều Giao tiếp liên văn hóa Nghỉ

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng Nghỉ Nghỉ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

PHÒNG TUYỂN SINH & ĐÀO TẠO

0939.148.789

0918504777

0918504777

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 05/01/2024 đến 07/01/2024

TRƯỜNG
LIÊN KẾT LỚP

Các ngày Cuối tuần
(từ ngày 05/01 đến 07/01/2024)Số

Tín chỉ Số ĐTPhòng Giảng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SS BUỔI

18

CB-L201
khu CB2

3

Thầy Phủ

CB-T01
khu CB

Kế Toán 2021
(ST2120N1) 3 Cô Liễu11

32

Cô Đoan*

Cô Liễu

Luật 2021
VB2 (ST2132Q1)

Ngôn ngữ Anh 2021 
VB2 (ST21V1Q1)

316
Kế Toán 2021

BS - đợt 2
(ST2120N1)

14

Đại Học
Cần Thơ

22

ĐH TDTT Khóa 79 (Hệ 
VLVH)

Tài chính
Ngân hàng 2021 - VB2

(ST2121Q1)

40
ĐH Thể dục 

Thể thao 
Tp.HCM

Luật 2020
(ST2032N1)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XD Cầu đường
2020 VB2

0853204967

CB-L203
khu CB

CB-L203
khu CB

Page 1



Thứ 6
(05/01)

Thứ 7
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TRƯỜNG
LIÊN KẾT LỚP

Các ngày Cuối tuần
(từ ngày 05/01 đến 07/01/2024)Số

Tín chỉ Số ĐTPhòng Giảng viênSS BUỔI

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng Thi Thi

Chiều Thi Thi

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng PP nghiên cứu KH luật PP nghiên cứu KH luật

Chiều PP nghiên cứu KH luật PP nghiên cứu KH luật

Sáng Khai khoáng dữ liệu Khai khoáng dữ liệu

Chiều Khai khoáng dữ liệu Khai khoáng dữ liệu

Sáng Kế toán công Kế toán công

Đại Học
Trà Vinh

CH. Luật HP &
Luật HC 2023

(Đợt Th.4)
9

0909.555.325

0983.001.084

Thầy Dũng

Cô Liên30 0939302336

CB-L101
khu CB

ĐH Giao thông 
Vận tải

TP.HCM

XD Cầu đường 2022
CD22ST-ST1

CD23ST

14

20

CH. Luật HP &
Luật HC 2022

(Đợt Th.8, Đợt Th.12)
24

XD Cầu đường
2018 hệ VLVH

(CD19ST)

20

2020 - VB2
(CD20ST2)

Ngôn ngữ Anh 2023
(VX23NNA886) 20

Cô Thúy Vi12 CB-L209
khu CB

CNTT 2021
DE21TT886 
DF21TT886

2

3

Luật 2021
DE21L886-VB21L886

DE21L8861
VB21L8861

3

CB-L102
khu CB44

CB-L103
khu CB

Kế toán 2022 
DE22KT886 
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TRƯỜNG
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Chiều Kế toán công Kế toán công

Sáng Nghiệp vụ tòa án Nghiệp vụ tòa án

Chiều Nghiệp vụ tòa án Nghiệp vụ tòa án

Sáng Thi Thi

Chiều Thi

Sáng Toán rời rạc Toán rời rạc

Chiều Toán rời rạc Toán rời rạc

Sáng Kế toán tài chính 2 Kế toán tài chính 2

Chiều Kế toán tài chính 2 Kế toán tài chính 2

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng Luật Hiến pháp Luật Hiến pháp

Chiều Luật Hiến pháp Luật Hiến pháp

Đại Học
Trà Vinh

Luật 2022 DB22L886
(hệ 4 năm)

CNTT 2023
DB23TT886

DB23TT886E
DB23TT886F

Luật 2023 (LT)
DE23L886, VB23L886

DB23L886E
DB23L886F

0985.859.190

0977.810.235

0907.054.044

Cô Liên30

55

0979.140.952

0939302336

30

3

Cô Ái Vi

Người lập

  *Tên Phòng học có Ký hiệu: TH-….: là Khu Tổng hợp (Khu TH phía trong); Ký hiệu: CB-….: là Khu Cơ bản (Khu CB phòng học gần ngay Cổng vào khu C) 

CB-L104
khu CB

Lầu 1
3

Kế toán 2023
DB23KT886
DE23KT886
DF23KT886
VB23KT886

2

CB-T02
khu CB

2

Võ Thanh Sang

PHÒNG TS&ĐÀO TẠO

  - Đề nghị giáo viên và học viên thực hiện đúng theo Thời khóa biểu; nếu có thay đổi vui lòng báo về Phòng Tuyển sinh&Đào tạo (gặp thầy Long, Số ĐT: 0939.004.727)

Dương Hoàng Long

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 01 năm 2024

CB-T03
khu CB

Luật 2022
DE22L886
VB22L886

  - SV khi đi học phải trang phục chỉnh tề, lịch sự  và mang theo Thẻ SV; Phải theo dõi Lịch học cụ thể vào thứ 2 hàng tuần tại Website: www.stcc.edu.vn - vào TKB các lớp Liên kết từ ngày…đến…

Thầy Nam

Thầy Triệu

CB-L205
khu CB

CB-L202
khu CB

Thầy Tính

Luật 2023
hệ VLVH - 4N

DB23L886

3 khu CB
Lầu 1DF22KT886

VB22KT886
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